
Phụ lục 2

Huyện giao HĐND xã giao

6,576,000,000   6,576,000,000    

A Chi cân đối qua ngân sách (I+II+III) 6,496,000,000   6,496,000,000    92,800,000        

I Chi đầu tư phát triển 2,100,000,000   2,100,000,000    

   * Tiền sử dụng đất 2,100,000,000   2,100,000,000   

II Chi thường xuyên 4,268,000,000   4,268,000,000    92,800,000        

1 Chi Quốc phòng - An ninh 55,000,000         55,000,000         5,500,000          

- Chi Quốc Phòng 40,000,000            

- Chi An Ninh 15,000,000            

2 Chi sự nghiệp đào tạo          35,000,000   20,000,000         2,000,000          

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          20,000,000   20,000,000         2,000,000          

4 Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin 66,000,000         66,000,000         6,600,000          

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 30,000,000          30,000,000            

-Chi thực hiện toàn dân XD- ĐSVH khu dân cư             36,000,000   36,000,000            

5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 16,000,000         16,000,000                    1,600,000   

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 15,000,000         15,000,000                    1,500,000   

7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 30,000,000         30,000,000         3,000,000          

8 Chi sự nghiệp kinh tế 65,000,000         65,000,000         6,500,000          

- Chi sự nghiệp kinh tế 38,000,000        

 - Công tác chăn nuôi - Phòng dịch thú y 15,000,000        

 - Công tác quản lý bảo vệ rừng 7,000,000          

 - Hoạt động quản lý đô thị - Phòng cháy chữa cháy 5,000,000          

9 Chi quản lý hành chính 3,966,000,000    3,981,000,000    64,100,000        

9.1 Chi thường xuyên 760,000,000       775,000,000       62,000,000        

9.1.1 Chi thường xuyên theo biên chế 404,000,000       404,500,000       37,950,000        

-Tiếp khách, hội họp, khánh tiết 63,000,000         6,300,000          

- Chi công tác phí 83,000,000         8,300,000          

- Quản lý nhà nước ( bao gồm: điện 

thoại,báo,nước...)
48,500,000         4,850,000          

- Sữa chửa mua sắm thiết bị điện tử 45,000,000         4,500,000          

- Mua văn phòng phẩm ( bao gồm khoán cho cá 

nhân)
70,000,000         7,000,000          

- Thi đua khen thưởng 20,000,000         2,000,000          

- Hoạt động HĐND 25,000,000         2,500,000          
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 - Phòng chống bão lụt 5,000,000           500,000             

- Hổ trợ công đoàn hoạt động 20,000,000         2,000,000          

 - Chi trả tiền công cán bộ hợp đồng 25,000,000         -                      

9.1.2 Chi thường xuyên phân bổ thêm          80,000,000   28,000,000         2,800,000          

 - Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt 8,000,000           800,000             

   Các tổ chức chính trị - xã hội ( cao tuổi, TNXP …) 5,000,000           500,000             

 - Vì sự tiến bộ phụ nữ 5,000,000           500,000             

-Chi hoạt động Ban giám sát cộng đồng 5,000,000           500,000             

-Chi hoạt động Ban thanh tra nhân dân 5,000,000           500,000             

9.1.3
Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị cấp 

xã, thôn
128,000,000       126,500,000       12,650,000        

-Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị cấp xã 68,000,000        68,000,000        6,800,000         

       Mặt Trận 10,500,000        1,050,000         

     Đoàn TNCSHCM 10,500,000        1,050,000         

     Hội Liên hiệp Thanh Niên 3,500,000          350,000            

      Phụ Nữ 10,500,000        1,050,000         

     Nông Dân 10,500,000        1,050,000         

    Cựu chiến binh 10,500,000        1,050,000         

    Hội chử thập đỏ 12,000,000        1,200,000         

-Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị thôn 60,000,000        58,500,000        5,850,000         

9.1.4 Chi công tác hòa giải cấp cơ sở, tuyên truyền Pháp Luật18,000,000         18,000,000         1,800,000         

9.1.5
Chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ 99/QĐ-

TW
       119,000,000   187,000,000       5,700,000          

 - Hoạt động thường xuyên 35,000,000        3,500,000         

 - Đại hội Đảng bộ ( Huyện cấp 60 triệu) 100,000,000      

 - Đại hội chi bộ 22,000,000        2,200,000         

 - Lịch sử Đảng bộ 30,000,000        

9.1.6 Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ  ( Chỉ thị 01)          11,000,000   11,000,000         1,100,000          

9.2 Chi tiền lương và phụ cấp 3,185,000,000    3,185,000,000    

9.2.1 Quỹ lương phụ cấp QLHC 3,084,324,000    

-Cán bộ công chức -                      2,094,924,000    

+Lương phụ cấp 1,500,000,000   

+Phụ cấp công vụ 304,000,000      

+Cán bộ đề án 500 71,000,000        

+Phụ cấp cấp ủy 69,732,000        

+Sinh hoạt phí đại biểu hội đồng nhân dân 139,464,000      

+Phụ cấp các ban của  HĐND 10,728,000        
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-Người hoạt động không chuyên trách -                      989,400,000       

+Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách 760,000,000      

+Phụ cấp Luật dân quân tự vệ 162,644,000      

+Phụ cấp đặc thù DQTV 46,356,000        

+Phụ cấp thâm niên DQTV -                      

+Phụ cấp thâm niên công an -                      

+Phụ cấp hành chính 1 cửa 20,400,000        

9.2.2 Các khoản phụ cấp khác -                      100,676,000       

-Bảo hiểm thất nghiệp1% 478,000             

-BHXH người hoạt động không chuyên trách xã 32,542,000        

-Phụ cấp người đứng đầu hội đặc thù 35,760,000        

-Các khoản phụ cấp khác 31,896,000        

9.3 Chi khác 21,000,000         21,000,000         2,100,000         

III Chi dự phòng 128,000,000      128,000,000       

B Các khoản chi để lại qua quản lý NSX 80,000,000        80,000,000         

1 Chi từ nguồn huy động đóng góp nhân dân 80,000,000         80,000,000         
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